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  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---o0o--- 
 

Hợp đồng số: __/TTC /_____ Tp. HCM, ngày __ tháng __ năm      __ 

 
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP 

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG, INTERNET 

 
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13 được thông qua ngày 24/11/2015 và có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2017, 
- Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009, 
- Căn cứ vào Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số sửa đổi của Luật viễn thông, 
- Căn cứ vào Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP, 
- Căn cứ vào Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2024 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
ngày 20 tháng 6 năm 2023, 

- Căn cứ yêu cầu của ………………………………………………và khả năng cung cấp dịch vụ của 
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông TTC. 

 
CHÚNG TÔI GỒM: 

 

Bên A:  

 Người đại diện :  Chức vụ  

 Địa chỉ   

 Điện thoại    

 Mã số thuế  

   

Bên B: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TTC 

 Người đại diện : Ông NGUYỄN VĂN THANH Chức vụ : Tổng Giám Đốc 

 Địa chỉ 
: Lầu 8, Tòa nhà CMARD2, 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, 
TP.HCM. 

 Điện thoại : (028) 7300 2779 Fax  

 Số tài khoản : 100714851021555 tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN 
Hòa Bình 

 Mã số thuế : 0312713870 

- Cùng thỏa thuận ký hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Viễn thông, Internet theo các 
điều khoản như sau: 

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 

1.1 Bên B cung cấp cho Bên A dịch vụ viễn thông, Internet theo bảng mô tả cụ thể về địa điểm, 
băng thông, số lượng kênh và giá cước được quy định tại Phụ lục 02 đính kèm Hợp đồng này. 
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Trong trường hợp phát sinh yêu cầu cung cấp dịch vụ mới hay chuyển đổi dịch vụ, hai Bên sẽ 
ký kết thêm các Phụ lục hợp đồng số nối tiếp theo. 

1.2 Bảng công bố chất lượng dịch vụ viễn thông, Internet đã được Bên B đang tải trên website: 
www.ttcorp.com.vn và được cung cấp trong Phụ lục 01 “Cam kết chất lượng dịch vụ” đính 
kèm Hợp đồng này. 

1.3 Thiết bị kết nối đầu cuối: Bên A tự trang bị. 
ĐIỀU 2. GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
2.1 Phí lắp đặt – thanh toán một (01) lần: Quy định tại Phụ lục 02 đính kèm 

2.2 Phí thuê bao dịch vụ viễn thông, Internet hàng tháng (VNĐ): Quy định tại Phụ lục 02 đính 
kèm  

2.3 Giá cước dịch vụ này được Bên B quy định theo từng thời kỳ. Trong trường hợp thay đổi giá 
cước, Bên B có trách nhiệm gửi thông báo cho Bên A trước 15 (mười lăm) ngày so với ngày 
dự kiến áp dụng giá cước mới hoặc gửi thông báo khi có sự thay đổi quy định của Cơ quan 
nhà nước. 

2.4 Phí khởi tạo chi phí triển khai (nếu có), cài đặt dịch vụ (nếu có), phí thiết bị (nếu có) và tiền 
đặt cọc, trả trước (nếu có), Bên A sẽ thanh toán cho Bên B ngay khi ký hợp đồng. Trừ trường 
hợp hoàn toàn do lỗi của Bên B, các khoản tiền này (trừ tiền đặt cọc, trả trước) sẽ không được 
hoàn lại vì bất kỳ lý do nào. Bên B có quyền khấu trừ các khoản tiền bồi thường thiệt hại, tiền 
mà Bên A phải hoàn trả vào tiền Bên A thanh toán trước, hoặc các khoản nợ mà Bên B phải 
thanh toán với Bên A. 

2.5 Trong trường hợp sau khi khảo sát, nếu Bên B thấy rằng không thể lắp đặt, cung cấp dịch vụ 
được cho Bên A, Bên B sẽ hoàn lại các chi phí mà Bên A đã nộp trong vòng 10 ngày sau khi 
hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng và Hợp đồng này sẽ được chấm dứt. Bên A có trách nhiệm 
bảo quản và hoàn trả hóa đơn, thiết bị (nếu có) cho Bên B để hoàn tất thủ tục thanh lý Hợp 
đồng. 

2.6 Thời điểm tính cước: Kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu kỹ thuật đưa vào cung cấp, sử dụng 
dịch vụ. Sau thời điểm tính cước, Bên B có trách nhiệm gửi hóa đơn cước phí cho Bên A. 
Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hóa đơn, Bên A có trách nhiệm 
thanh toán đầy đủ cước phí ghi trong hóa đơn cho Bên B. 

2.7       Hình thức thanh toán: Chuyển khoản theo thông tin sau: 

          Đơn vị thụ hưởng : Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông TTC. 
            Số tài khoản   : 100714851021555 
          Ngân hàng         : Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN Hòa Bình 

ĐIỀU 3. LẮP ĐẶT VÀ BÀN GIAO 

3.1 Bên B sẽ triển khai cung cấp dịch vụ cho Bên A trong vòng …. (……) ngày làm việc kể từ 
ngày Hợp đồng có hiệu lực, cụ thể như sau:  

3.1.1 Thời gian khảo sát địa điểm: ……. ngày. 
3.1.2 Thời gian hoàn thành kéo đường cáp: trong vòng …… ngày. Trong trường hợp địa điểm sử 

dụng của Bên A nằm trong các toà nhà, khu công nghiệp thì Bên A có trách nhiệm đàm phán 
với bộ phận quản lý toà nhà, khu công nghiệp để Bên B hoàn thành việc triển khai cáp. Mọi 
chi phí cho việc đàm phán do Bên A chịu. 
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3.1.3 Cài đặt hệ thống: …… ngày. 
3.2 Nghiệm thu, khai thác: Sau khi lắp đặt, cấu hình xong, hai Bên ký biên bản bàn giao và đưa 

vào sử dụng. 

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 

4.1 Quyền của Bên A 

4.1.1 Yêu cầu Bên B cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet như đã nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này, 
cung cấp dịch vụ đúng địa chỉ, thời gian, tiêu chuẩn chất lượng. Trường hợp chất lượng dịch 
vụ không đảm bảo, Bên A thông báo kịp thời cho Bên B qua số điện thoại (028) 7300 2779 
hoặc 0938.897.758 hoặc gửi văn bản cho bên B để kiểm tra xử lý. 

4.1.2 Có quyền yêu cầu Bên B chuyển dịch, thay đổi tốc độ, hình thức thuê bao, chuyển quyền sử 
dụng, tạm ngừng hoặc ngừng hẳn việc cung cấp dịch vụ theo quy định. 

4.1.3 Có quyền khiếu nại về những sai sót trong việc cung cấp dịch vụ của Bên B theo đúng quy 
định của pháp luật và thỏa thuận trong Hợp đồng này      

4.1.4 Có quyền yêu cầu Bên B chịu phạt vi phạm, khắc phục sự cố, bồi thường thiệt hại theo quy 
định tại Điều 7 và Điều 8 của Hợp đồng. 

4.1.5 Có quyền bảo mật thông tin theo đúng qui định của pháp luật. 
4.1.6 Khi có nhu cầu ngừng hoặc tạm ngừng sử dụng dịch vụ, bên A phải có văn bản yêu cầu bên 

B trước 30 (ba mươi) ngày và có trách nhiệm thanh toán các khoản cước phí còn tồn đọng cho 
bên B. 

 
4.2 Nghĩa vụ của Bên A 
4.2.1 Quản lý, sử dụng thiết bị, dịch vụ viễn thông, Internet theo đúng các qui định của pháp luật và 

theo thông báo hướng dẫn của Bên B; không sử dụng các dịch vụ viễn thông và Internet ngoài 
danh mục dịch vụ đã đăng ký trong hợp đồng; không sử dụng trái phép các dịch vụ khi chưa 
đăng ký với Bên B; không kinh doanh lại dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào. 

4.2.2 Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cước phí các dịch vụ đã sử dụng theo qui định của Bên B và 
các điều khoản trong Hợp đồng này (kể cả trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại). 

4.2.3 Tuân thủ đúng các qui định về quản lý, sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet của bên B. Tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4.2.4 Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trao đổi của mình trên Internet, thông báo ngay cho 
Bên B về các thông tin xấu hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong việc sử dụng dịch vụ viễn 
thông, Internet. 

4.2.5 Tự đầu tư, bảo quản, sửa chữa thiết bị đầu cuối theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn 
của nhà sản xuất. 

4.2.6 Hoàn trả lại các thiết bị của bên B cho mượn trong quá trình sử dụng khi chấm dứt hợp đồng 
và đền bù đúng giá trị nếu như thiết bị hư hỏng do lỗi chủ quan của bên A, trừ các hao mòn tự 
nhiên của thiết bị qua thời gian sử dụng. 

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B 

5.1 Quyền của Bên B 
5.1.1 Yêu cầu bên A thực hiện đúng hợp đồng, phụ lục hợp đồng. 
5.1.2 Kiểm tra việc sử dụng Dịch vụ của Bên A theo quy định pháp luật. Trường hợp thiết bị viễn 

thông, mạng lưới nội bộ do Bên A tự trang bị và lắp đặt không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, 
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Bên B được quyền yêu cầu Bên A thay đổi. Nếu Bên A không thay đổi thì Bên A hoàn toàn 
chịu trách nhiệm nếu việc truyền dẫn không thành công. 

5.1.3 Thông báo cho Bên A biết những thay đổi (nếu có) về cước Dịch vụ trong quá trình thực hiện 
hợp đồng trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thu cước Dịch vụ gần nhất. 
Trong trường hợp Bên A không đồng ý với việc thay đổi giá cước Dịch vụ thì Bên A có quyền 
chấm dứt Hợp đồng. 

5.1.4 Thông báo cho Bên A thời gian tạm ngưng cung cấp Dịch vụ trong trường hợp tổ chức nâng 
cấp, tu bổ, sửa chữa mạng lưới trước 7 (bảy) ngày làm việc theo kế hoạch, thời gian quy định 
của Bên B. 

5.1.5 Cung cấp cho Bên A hóa đơn thanh toán cước phí sử dụng Dịch vụ, thông báo thanh toán cước 
phí sử dụng hàng tháng theo Hợp đồng. 

5.1.6 Giải quyết các khiếu nại của Bên A theo quy định pháp luật. 
5.1.7 Được quyền yêu cầu Bên A cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ 

được nêu trong Hợp đồng này. 
5.1.8 Được quyền yêu cầu Bên A thanh toán đầy đủ, đúng hạn cước sử dụng Dịch vụ và các phí, lệ 

phí quy định trong Hợp đồng này. 
5.1.9 Cung cấp dịch vụ như quy định tại điều 1 hợp đồng này theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đã 

công bố. 

5.2 Nghĩa vụ của Bên B 
5.2.1 Cung cấp dịch vụ theo Điều 1, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo đúng các quy định về tiêu 

chuẩn chất lượng dịch vụ đã đăng ký, và hướng dẫn Bên A thực hiện đúng quy trình khai thác 
dịch vụ và các quy định pháp luật hiện hành về sử dụng dịch vụ Internet. 

5.2.2 Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo đúng chất lượng dịch vụ mà doanh 
nghiệp công bố. 

5.2.3 Giữ bí mật nội dung thông tin do bên A truyền qua mạng trừ trường hợp đặc biệt theo quy 
định pháp luật. Công ty sẽ chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân do khách hàng cung 
cấp. Các thông tin này sẽ được chuyển giao cho bên thứ ba khi được khách hàng đồng ý hoặc 
theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong mọi trường hợp chuyển giao thông 
tin, Bên B có nghĩa vụ thông báo trước với Bên A về thời điểm và nội dung sẽ chuyển giao. 

5.2.4 Đảm bảo an toàn, giữ bí mật nội dung thông tin của Bên A truyền qua mạng trừ trường hợp 
đặc biệt theo các yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan thực thi pháp luật, Bên B sẽ thông 
báo trước với Bên A về các yêu cầu này. 

5.2.5 Đảm bảo kênh thông tin kết nối cho bên A và cam kết hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian sử 
dụng. Nếu có sự cố kỹ thuật xảy ra do lỗi của bên B, bên B phải có biện pháp khắc phục trong 
thời gian 04 giờ trong trường hợp đứt cáp và 10 giờ các trường hợp còn lại kể từ khi nhận 
được thông báo qua điện thoại hoặc bằng văn bản của bên A. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 khi có yêu 
cầu của bên A. 

5.2.6 Giải quyết các yêu cầu khiếu nại của bên A trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu 
hoặc khiếu nại và phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. 

ĐIỂU 6. TẠM NGỪNG MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ DỊCH VỤ 

6.1. Trường hợp Bên A có nhu cầu tạm ngừng sử dụng dịch vụ, Bên A phải có văn bản yêu cầu 
Bên B giải quyết và làm các thủ tục, thanh toán các khoản cước phí phải trả đến thời điểm tạm 
ngừng. Thời gian tạm ngừng tối thiểu là ba mươi (30) ngày và tối đa là chín mươi (90) ngày. 
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Trong thời gian tạm ngừng dịch vụ, mỗi tháng bên A có trách nhiệm thanh toán 30% cước phí 
thuê bao hàng tháng cho bên B. 

6.2 Bên B có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ trong các trường hợp khi Bên A vi phạm các qui 
định tại khoản 4.2.1 và 4.2.2 điều 4 của hợp đồng này. 

6.3 Bên B có văn bản thông báo cho Bên A thời gian tạm ngừng dịch vụ trước bảy (07) ngày nếu 
Bên A có hành vi vi phạm các quy định trong Hợp đồng này và các quy định khác của pháp 
luật về sử dụng dịch vụ Internet. Bên B chỉ mở lại dịch vụ sau khi Bên A đã chấm dứt việc vi 
phạm đó và nộp đầy đủ các khoản phí đối với các cơ quan có thẩm quyền và tiền phạt vi phạm 
Hợp đồng.  

ĐIỀU 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 
7.1 Hợp đồng này được chấm dứt khi: 
7.1.1 Một trong hai bên vi phạm các điều khoản cam kết trong hợp đồng, bên kia có quyền đơn 

phương đình chỉ thực hiện theo quy định của pháp luật. 
7.1.2 Khi một trong hai bên có yêu cầu chấm dứt hợp đồng bằng văn bản trước 30 ngày. 
7.1.3 Bên A có văn bản yêu cầu chấm dứt hợp đồng, hợp đồng sẽ chấm dứt tại thời điểm khi hai 

bên ký biên bản thanh lý hợp đồng. 
7.2 Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp: 
7.2.1 Quá thời hạn tạm ngừng tối đa kể từ ngày tạm ngừng toàn bộ dịch vụ theo qui định tại khoản 

6.1 Điều 6 của Hợp đồng này mà Bên A không có yêu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ. 
7.2.2 Bên A vi phạm các qui định tại khoản 4.2.1 Điều 4 của Hợp đồng này. 
7.2.3 Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác theo qui định 

của pháp luật. 
7.2.4 Bên B có văn bản thông báo cho Bên A thời gian chấm dứt Hợp đồng trước ba mươi (30) 

ngày. 
7.3 Trong các trường hợp trên, Bên A vẫn phải thanh toán các khoản cước còn nợ cho Bên B. Nếu 

Bên A có nhu cầu sử dụng lại dịch vụ thì phải làm các thủ tục và thanh toán các chi phí như 
trường hợp lắp đặt mới. 

7.4 Trường hợp Bên A quyết định chấm dứt hợp đồng trước khi hết hạn hợp đồng mà không phải 
do lỗi Bên B, thì Bên A sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên B số tiền tương đương 
với 02 tháng cước phí. 

7.5 Trường hợp Bên A chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên B hoặc Bên B đơn phương chấm dứt 
Hợp đồng, Bên B có nghĩa vụ hoàn trả cho Bên A phí dịch vụ trong thời gian Bên A không 
thể sử dụng dịch vụ một cách bình thường do hành vi vi phạm của Bên B, đồng thời thanh 
toán cho Bên A một khoản phạt vi phạm bằng 8% giá trị Hợp đồng và bồi thường các thiệt hại 
phát sinh (nếu có). 

ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

8.1 Trong trường hợp do lỗi của Bên B (trừ trường hợp bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, 
yêu cầu khẩn cấp của Nhà nước) mà dịch vụ bị gián đoạn quá bốn (04) giờ kể từ khi Bên B 
nhận được thông báo hỏng của Bên A lên hệ thống tổng đài qua số điện thoại (028) 7300 2779 
hoặc 0938.897.758, Bên B có trách nhiệm giảm trừ cước theo công thức dưới đây (thời gian 
giảm cước bắt đầu tính từ sau một (01) giờ đến khi khắc phục xong sự cố): 

Số tiền giảm trừ =
Phí trọn gói hàng tháng x số giờ gián đoạn

720
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8.2 Trong thời gian thanh toán chậm, Bên B sẽ vẫn giữ yêu cầu thanh toán và tính lãi trên số tiền 
chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. 

8.3 Bên B sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ cho bên A nếu bên A không thanh toán công nợ cước 
vượt quá 02 (hai) tháng. Bên A có nghĩa vụ phải thanh toán đầy đủ khoản công nợ trên cho 
bên B. 

ĐIỀU 9. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

 Thời hiệu khiếu nại tuân theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Các khiếu nại, tranh chấp thuộc phạm vi thoả thuận của hai Bên trong Hợp đồng sẽ được các 
Bên cùng xem xét giải quyết. Nếu không thống nhất được các Bên có quyền đưa ra Tòa án có 
thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo qui định của pháp luật. 

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

10.1 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai Bên ký vào hợp đồng. Thời hạn của hợp đồng là …… 
(……) năm/ tháng kể từ ngày biên bản nghiệm thu tính cước được ký giữa hai bên. Hết thời 
hạn có hiệu lực của hợp đồng, nếu Bên A không có thông báo cho Bên B thì thời hạn của hợp 
đồng này đương nhiên được gia hạn trong từng năm tiếp theo mà không cần ký lại. Thời hạn 
của hợp đồng chỉ chấm dứt khi có yêu cầu bằng văn bản của một trong hai Bên gửi cho Bên 
còn lại trước ít nhất 30 ngày. 

10.2 Hợp đồng này có thể được xem xét, thay đổi, bổ sung theo qui định của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền hoặc theo thoả thuận giữa hai Bên. 

10.3 Hai Bên cam kết thi hành đầy đủ những điều khoản ghi trong Hợp đồng này và những quy 
định hiện hành của pháp luật về Internet. Bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước Bên kia 
và pháp luật. 

10.4 Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản tiếng Việt có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi Bên 
giữ một (01) bản. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

   
 

 
 

 
 
 
 

 ĐẠI DIỆN BÊN B  
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 TỔNG GIÁM ĐỐC  
 
 

 
 
 

NGUYỄN VĂN THANH 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---o0o--- 
 

 Tp. HCM, ngày __ tháng __ năm      __ 

PHỤ LỤC 01.1 

(Đính kèm Hợp đồng số……….) 

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET FTTH 

- Căn cứ vào hợp đồng số: __/TTC/_____, ký ngày …. tháng …. Năm……. giữa 

………………………………. và Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông TTC cùng 

đồng ý với bản cam kết với nội dung như sau: 

1. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG INTERNET FTTH: 

Chỉ tiêu cam kết về chất lượng dịch vụ: 

 

TT Tên chi tiêu 

Mức theo tiêu chuẩn 
kỹ thuật áp dụng 

QCVN 
34:2022/BTTTT 

Mức 
công bố 

I Các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật 

1 

Thời gian trễ trung bình 

Thời gian trễ trung bình 

(áp dụng đối với kết nối trong nước) 

≤ 50 ms ≤ 50 ms 

2 

Tốc độ tải dữ liệu trung bình 

- Tốc độ tải xuống trung bình (Pd)   
- Tốc độ tải lên trung bình (Pu)   

3 

Mức chiếm dụng băng thông 

-  Mức chiếm dụng băng thông của hướng kết nối từ 
DNCCDV đến Internet quốc tế ≤ 95 % ≤ 95 % 

- Mức chiếm dụng băng thông của các hướng kết nối 
khác ≤ 90 % ≤ 90 % 

II Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ 

1 Độ khả dụng của dịch vụ (D) ≥ 99,5 % ≥ 99,5 % 

2 

Thời gian thiết lập dịch vụ (E):  
- Trường hợp đã có sẵn đường dây thuê bao (E ≤ 4 

ngày) 
≥ 90 % ≥ 90 % 

- Trường hợp chưa có sẵn đường dây thuê bao: 

+ Nội thành, thị xã (E ≤ 7 ngày) ≥ 90 % ≥ 90 % 

+ Thị trấn, xã (E ≤ 9 ngày) ≥ 90 % ≥ 90 % 

3 Thời gian khắc phục mất kết nối (R): 

- Nội thành, thị xã (R ≤ 36h) ≥ 95 % ≥ 95 % 
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- Thị trấn, xã (R ≤ 72h) ≥ 95 % ≥ 95 % 

4 Khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ (Số 
khiếu nại / 100 khách hàng / 03 tháng) 

≤ 0,25 ≤ 0,25 

5 Hồi âm khiếu nại của khách hàng (DNCCDV phải có 
văn bản hồi âm cho khách hàng khiếu nại trong thời 
hạn 02 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu 
nại) 

100 % 100 % 

6 Dịch vụ trợ giúp khách hàng: 
- Thời gian cung cấp dịch vụ trợ giúp khách hàng 

bằng nhân công qua điện thoại 
24h 

trong ngày 

24h 

trong ngày 
- Tỷ lệ (%) cuộc gọi tới dịch vụ trợ giúp khách 

hàng chiếm mạch thành công, gửi yêu cầu kết 
nối đến điện thoại viên và nhận được tín hiệu trả 
lời của điện thoại viên trong vòng 60s 

 

≥ 80 % 

 

≥ 80 % 

Ghi chú: (*) Độ trễ là khoảng thời gian từ lúc gói tin được gửi đi cho đến khi nhận được gói tin phản 

hồi từ phía đích. 

Tiến hành kiểm tra trong điều kiện băng thông không full và từ gateway router của khách hàng. 

2. DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 

Hỗ trợ kỹ thuật: 

No Nội dung cam kết Thông số Note 

1 
Hotline 24/24: 0938.897.758 

Hỗ trợ qua phone: 028-73002779 
24/7  

2 Hỗ trợ tại địa chỉ khách hàng:   

 

Nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt tại địa chỉ khách hàng Từ 45’ to 90’  

Với các trường hợp xử lý sự cố trên tuyến cáp vật lý ≤ 04 giờ 
Chỉ sau khi phát hiện 

ra lỗi cáp 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---o0o--- 
 

 Tp. HCM, ngày __ tháng __ năm      __ 

PHỤ LỤC 01.2 

(Đính kèm Hợp đồng số……….) 

DỊCH VỤ INTERNET FTTH 

 
- Căn cứ vào hợp đồng số: __/TTC/_____, ký ngày …. tháng …. Năm……. giữa 

………………………………. và Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông TTC 
cùng đồng ý với bản cam kết với nội dung như sau: 

CHÚNG TÔI GỒM: 
 

Bên A:  

 Người đại diện :  Chức vụ  

 Địa chỉ   

 Điện thoại    

 Mã số thuế  

   

Bên B: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TTC 

 Người đại diện : Ông NGUYỄN VĂN THANH Chức vụ : Tổng Giám Đốc 

 Địa chỉ 
: Lầu 8, Tòa nhà CMARD2, 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, 
TP.HCM. 

 Điện thoại : (028) 7300 2779 Fax  

 Số tài khoản : 100714851021555 tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN 
Hòa Bình 

 Mã số thuế : 0312713870 

 

Cùng thỏa thuận ký Phụ lục hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet FTTH theo các điều khoản 
như sau: 

ĐIỀU 1. CUNG CẤP DỊCH VỤ 
1.1 Bên B cung cấp cho Bên A dịch vụ Internet FTTH với băng thông và địa chỉ kết nối như sau: 

STT ĐỊA ĐIỂM  BĂNG THÔNG 

1   

2   

3   

1.2 Bên B cho Bên A mượn __ thiết bị chuyển đổi quang điện trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. 
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ĐIỀU 2. GIÁ CẢ  VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
2.1 Phí lắp đặt:  

STT Nội dung Số lượng Đơn Giá (VNĐ) Thành tiền 

1 Phí lắp đặt    

Bằng chữ:  

2.2 Phí thuê bao Internet hàng tháng: 

STT Nội dung Số 
lượng 

Đơn Giá / 
tháng (VNĐ) 

Thành tiền 

1     

2     

Tổng  

Thuế VAT 10%  

Tổng cộng:   
Bằng chữ:  

 

2.3 Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B trước ngày 15 hàng tháng sau khi nhận đủ chứng 
từ, hóa đơn từ Bên B. 

2.4 Các điều khoản khác của hợp đồng __/TTC /_____không thay đổi. 

2.5 Phụ lục Hợp đồng này là một phần không tách rời của Hợp đồng số __/TTC /_____có hiệu 
lực kể từ ngày ký. 

2.6 Phụ lục Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ 01 
bản. 

 
ĐẠI DIỆN BÊN A 

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 

 
 
 
                                                       

 ĐẠI DIỆN BÊN B 
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 TỔNG GIÁM ĐỐC  
 

 
 
 
                          
                     NGUYỄN VĂN THANH 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---o0o--- 
 

 Tp. HCM, ngày __ tháng __ năm      __ 

 

PHỤ LỤC 02.1 

(Đính kèm Hợp đồng số……….) 

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET LEASED LINE 

- Căn cứ vào hợp đồng số: __/TTC /_____ ký ngày …. tháng …. Năm……. giữa 

………………………………. và Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông TTC cùng 

đồng ý với bản cam kết với nội dung như sau: 

I. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG INTERNET LEASED LINE: 

1. Chỉ tiêu cam kết về chất lượng dịch vụ: 

 

TT Tên chi tiêu 

Mức theo tiêu chuẩn 
kỹ thuật áp dụng 

QCVN 
34:2022/BTTTT 

Mức 
công bố 

I Các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật 

1 

Thời gian trễ trung bình 

Thời gian trễ trung bình 

(áp dụng đối với kết nối trong nước) 

≤ 50 ms ≤ 50 ms 

2 

Tốc độ tải dữ liệu trung bình 

- Tốc độ tải xuống trung bình (Pd)   
- Tốc độ tải lên trung bình (Pu)   

3 

Mức chiếm dụng băng thông 

-  Mức chiếm dụng băng thông của hướng kết nối từ 
DNCCDV đến Internet quốc tế ≤ 95 % ≤ 95 % 

- Mức chiếm dụng băng thông của các hướng kết nối 
khác ≤ 90 % ≤ 90 % 

II Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ 

1 Độ khả dụng của dịch vụ (D) ≥ 99,5 % ≥ 99,5 % 

2 

Thời gian thiết lập dịch vụ (E):  
- Trường hợp đã có sẵn đường dây thuê bao (E ≤ 4 

ngày) 
≥ 90 % ≥ 90 % 

- Trường hợp chưa có sẵn đường dây thuê bao: 

+ Nội thành, thị xã (E ≤ 7 ngày) ≥ 90 % ≥ 90 % 

+ Thị trấn, xã (E ≤ 9 ngày) ≥ 90 % ≥ 90 % 
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3 Thời gian khắc phục mất kết nối (R): 

- Nội thành, thị xã (R ≤ 36h) ≥ 95 % ≥ 95 % 

- Thị trấn, xã (R ≤ 72h) ≥ 95 % ≥ 95 % 

4 Khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ (Số 
khiếu nại / 100 khách hàng / 03 tháng) 

≤ 0,25 ≤ 0,25 

5 Hồi âm khiếu nại của khách hàng (DNCCDV phải có 
văn bản hồi âm cho khách hàng khiếu nại trong thời 
hạn 02 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu 
nại) 

100 % 100 % 

6 Dịch vụ trợ giúp khách hàng: 
- Thời gian cung cấp dịch vụ trợ giúp khách hàng 

bằng nhân công qua điện thoại 
24h 

trong ngày 

24h 

trong ngày 
- Tỷ lệ (%) cuộc gọi tới dịch vụ trợ giúp khách 

hàng chiếm mạch thành công, gửi yêu cầu kết 
nối đến điện thoại viên và nhận được tín hiệu trả 
lời của điện thoại viên trong vòng 60s 

 

≥ 80 % 

 

≥ 80 % 

 

2. Chỉ tiêu cam kết về chất lượng dịch vụ khác: 

STT Chỉ tiêu Định nghĩa Đơn vị Cam kết TTC 

1 
Thời gian triển 

khai dịch vụ 

Thời gian triển khai là thời gian kể từ 

ngày khách hàng và nhà cùng cấp ký 

kết hợp đồng đến khi nhà cung triển 

khai xong và khách hàng sử dụng 

được dịch vụ. 

Ngày ≤ 6 

2 
Thời gian khắc 

phục sự cố 

Là khoảng thời gian tính từ thời điểm 

Bên A thông báo sự cố cho Bên B 

đến khi bên B xử lý xong và thông 

báo cho Bên A rằng sự cố đã được 

khắc phục và được Bên A xác nhận 

Giờ 
- Thời gian xử lý: ≤ 4 

giờ. 

3 
Độ khả dụng 

của dịch vụ 

Độ khả dụng của dịch vụ là tỷ lệ 

thời gian trong đó doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ sẵn sàng cung cấp 

dịch vụ cho khách hàng trong 1 

năm. 

% ≥ 99.5 

4 Tỷ lệ mất gói    

 
Tỷ lệ mất gói 

trong nước 

Là tỷ lệ giữa số gói tin bị mất với 

tổng số gói tin truyền qua kết nối 
% ≤ 0.9 
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STT Chỉ tiêu Định nghĩa Đơn vị Cam kết TTC 

Tỷ lệ mất gói 

quốc tế 

trong một đơn vị thời gian. (ping 

1.000 gói tin) 
% ≤ 0.9 

5 Băng thông 

Băng thông là tốc độ thực tế tối thiểu 

mà kết nối đạt được so với tốc độ yêu 

cầu 

% 100% 

6 

Kích thước gói 

tin truyền tối 

đa  

 bytes 1.500 

7 
Độ trễ đầu 

cuối 

- Độ trễ là khoảng thời gian từ lúc gói tin được gửi đi cho đến khi nhận 

được gói tin phản hồi từ phía đích (*) 

 

 

 

Trong nước   ms ≤45 ms 

HongKong   ms ≤40ms 

Singapore   ms ≤40ms 

Mỹ   ms ≤305ms 

Hàn Quốc   ms ≤110ms 

Nhật Bản   ms ≤120ms 

Pháp   ms ≤320ms 

Đức   ms ≤320ms 

Australia   ms ≤195ms 

Đài Loan   ms ≤75ms 

Malaysia   ms ≤80ms 

Ghi chú: (*) Độ trễ là khoảng thời gian từ lúc gói tin được gửi đi cho đến khi nhận được gói tin phản 

hồi từ phía đích. 

Tiến hành kiểm tra trong điều kiện băng thông không full và từ gateway router của khách hàng. 

II. DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 

1. Hỗ trợ kỹ thuật: 

No Nội dung cam kết Thông số Note 

1 
Hotline 24/24: 0938.897.758 

Hỗ trợ qua phone: 028-73002779 
24/7  

2 Hỗ trợ tại địa chỉ khách hàng:   

 Nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt tại địa chỉ khách hàng Từ 45’ to 90’  
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Với các trường hợp xử lý sự cố trên tuyến cáp vật lý ≤ 04 giờ 
Chỉ sau khi phát 

hiện ra lỗi cáp 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---o0o--- 
 

 Tp. HCM, ngày __ tháng __ năm      __ 

PHỤ LỤC 02.2 

(Đính kèm Hợp đồng số……….) 

DỊCH VỤ INTERNET LEASED LINE 

 
- Căn cứ vào hợp đồng số: __/TTC /_____, ký ngày …. tháng …. Năm……. giữa 

………………………………. và Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông TTC 
cùng đồng ý với bản cam kết với nội dung như sau: 
 

CHÚNG TÔI GỒM: 
 

Bên A:  

 Người đại diện :  Chức vụ  

 Địa chỉ   

 Điện thoại    

 Mã số thuế  

   

Bên B: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TTC 

 Người đại diện : Ông NGUYỄN VĂN THANH Chức vụ : Tổng Giám Đốc 

 Địa chỉ 
: Lầu 8, Tòa nhà CMARD2, 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, 
TP.HCM. 

 Điện thoại : (028) 7300 2779 Fax  

 Số tài khoản : 100714851021555 tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN 
Hòa Bình 

 Mã số thuế : 0312713870 

 

Cùng thỏa thuận ký Phụ lục hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet leased line theo các điều 
khoản như sau: 

ĐIỀU 1. CUNG CẤP DỊCH VỤ 
1.1 Bên B cung cấp cho Bên A dịch vụ Internet leased line với băng thông và địa chỉ kết nối như 

sau: 

STT ĐỊA ĐIỂM  BĂNG THÔNG 

1   

2   

3   
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1.2 Bên B cho Bên A mượn __ thiết bị chuyển đổi quang điện trong suốt quá trình sử dụng dịch 
vụ. 

 

ĐIỀU 2. GIÁ CẢ  VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
2.1 Phí lắp đặt:  

STT Nội dung Số lượng Đơn Giá (VNĐ) Thành tiền 

1 Phí lắp đặt    

Bằng chữ:  

2.2 Phí thuê bao Internet hàng tháng: 

STT Nội dung Số 
lượng 

Đơn Giá / 
tháng (VNĐ) 

Thành tiền 

1     

2     

Tổng  

Thuế VAT 10%  

Tổng cộng:   
Bằng chữ:  

 
2.3 Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B trước ngày 15 hàng tháng sau khi nhận đủ chứng 

từ, hóa đơn từ Bên B. 
2.4 Các điều khoản khác của hợp đồng __/TTC /_____không thay đổi. 
2.5 Phụ lục Hợp đồng này là một phần không tách rời của Hợp đồng số __/TTC /_____có hiệu 

lực kể từ ngày ký. 
2.6 Phụ lục Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ 01 

bản. 
 

ĐẠI DIỆN BÊN A 
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
                                                       

 ĐẠI DIỆN BÊN B 
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 TỔNG GIÁM ĐỐC  
 

 
                          
 
                        
                    NGUYỄN VĂN THANH 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---o0o--- 
 

 Tp. HCM, ngày __ tháng __ năm      __ 

 

PHỤ LỤC 03.1 

(Đính kèm Hợp đồng số……….) 

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TRUYỀN SỐ LIỆU 

- Căn cứ vào hợp đồng số: __/TTC /_____, ký ngày …. tháng …. Năm……. giữa 

………………………………. và Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông TTC cùng 

đồng ý với bản cam kết với nội dung như sau: 

1. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TRUYỀN SỐ LIỆU: 

Chỉ tiêu cam kết về chất lượng dịch vụ: 

STT Chỉ tiêu Định nghĩa Đơn vị Cam kết TTC 

1 
Thời gian triển 

khai dịch vụ 

Thời gian triển khai là thời gian kể từ 

ngày khách hàng và nhà cùng cấp ký 

kết hợp đồng đến khi nhà cung triển 

khai xong và khách hàng sử dụng được 

dịch vụ. 

Ngày ≤ 6 

2 

Thời gian 

khắc phục sự 

cố 

Là khoảng thời gian tính từ thời điểm 

Bên A thông báo sự cố cho Bên B đến 

khi bên B xử lý xong và thông báo cho 

Bên A rằng sự cố đã được khắc phục và 

được Bên A xác nhận 

Giờ 
- Thời gian xử lý: ≤ 4 

giờ. 

3 
Độ khả dụng 

của dịch vụ 

Độ khả dụng của dịch vụ là tỷ lệ thời 

gian trong đó doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho 

khách hàng trong 1 năm. 

% ≥ 99.5 

4 Tỷ lệ mất gói    

 
Tỷ lệ mất gói 

trong nước 
% ≤ 0.9 
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STT Chỉ tiêu Định nghĩa Đơn vị Cam kết TTC 

Tỷ lệ mất gói 

quốc tế 

Là tỷ lệ giữa số gói tin bị mất với tổng 

số gói tin truyền qua kết nối trong một 

đơn vị thời gian. (ping 1.000 gói tin) 

% ≤ 0.9 

5 Băng thông 

Băng thông là tốc độ thực tế tối thiểu 

mà kết nối đạt được so với tốc độ yêu 

cầu 

% 100% 

6 

Kích thước 

gói tin truyền 

tối đa  

 bytes 1.500 

7 
Độ trễ đầu 

cuối 

- Độ trễ là khoảng thời gian từ lúc gói tin được gửi đi cho đến khi nhận được 

gói tin phản hồi từ phía đích (*) 

 

 

 

Trong nước   ms ≤45 ms 

Ghi chú: (*) Độ trễ là khoảng thời gian từ lúc gói tin được gửi đi cho đến khi nhận được gói 

tin phản hồi từ phía đích. 

Tiến hành kiểm tra trong điều kiện băng thông không full và từ gateway router của khách 

hàng. 

2. DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 

Hỗ trợ kỹ thuật: 

No Nội dung cam kết Thông số Note 

1 
Hotline 24/24: 0938.897.758 

Hỗ trợ qua phone: 028-73009579 
24/7  

2 Hỗ trợ tại địa chỉ khách hàng:   

 

Nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt tại địa chỉ khách hàng Từ 45’ to 90’  

Với các trường hợp xử lý sự cố trên tuyến cáp vật lý ≤ 04 giờ 
Chỉ sau khi phát 

hiện ra lỗi cáp 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---o0o--- 
 

 

PHỤ LỤC 03.2 

(Đính kèm Hợp đồng số……….) 

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TRUYỀN SỐ LIỆU 

 
- Căn cứ vào hợp đồng số: __/TTC /_____, ký ngày …. tháng …. Năm……. giữa 

………………………………. và Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông TTC 
cùng đồng ý với bản cam kết với nội dung như sau: 

 
CHÚNG TÔI GỒM: 

 

Bên A:  

 Người đại diện :  Chức vụ  

 Địa chỉ   

 Điện thoại    

 Mã số thuế  

   

Bên B: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TTC 

 Người đại diện : Ông NGUYỄN VĂN THANH Chức vụ : Tổng Giám Đốc 

 Địa chỉ 
: Lầu 8, Tòa nhà CMARD2, 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, 
TP.HCM. 

 Điện thoại : (028) 7300 2779 Fax  

 Số tài khoản : 100714851021555 tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN 
Hòa Bình 

 Mã số thuế : 0312713870 

 

Cùng thỏa thuận ký Phụ lục hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông truyền số liệu theo các 
điều khoản như sau: 

ĐIỀU 1. CUNG CẤP DỊCH VỤ 
1.1 Bên B cung cấp cho Bên A dịch vụ viễn thông truyền số liệu với băng thông và địa chỉ kết nối 

như sau: 

STT ĐỊA ĐIỂM  BĂNG THÔNG 

1   

2   
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3   

1.2 Bên B cho Bên A mượn __ thiết bị chuyển đổi quang điện trong suốt quá trình sử dụng dịch 
vụ. 

 

ĐIỀU 2. GIÁ CẢ  VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
2.1 Phí lắp đặt:  

STT Nội dung Số lượng Đơn Giá (VNĐ) Thành tiền 

1 Phí lắp đặt    

Bằng chữ:  

2.2 Phí thuê bao dịch vụ viễn thông truyền số liệu hàng tháng: 

STT Nội dung Số 
lượng 

Đơn Giá / 
tháng (VNĐ) 

Thành tiền 

1     

2     

Tổng  

Thuế VAT 10%  

Tổng cộng:   
Bằng chữ:  

 
2.3 Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B trước ngày 15 hàng tháng sau khi nhận đủ chứng 

từ, hóa đơn từ Bên B. 
2.4 Các điều khoản khác của hợp đồng __/TTC /_____không thay đổi. 
2.5 Phụ lục Hợp đồng này là một phần không tách rời của Hợp đồng số __/TTC /_____có hiệu 

lực kể từ ngày ký. 
2.6 Phụ lục Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ 01 

bản. 
 

ĐẠI DIỆN BÊN A 
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 
 

 
                                                       

 ĐẠI DIỆN BÊN B 
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 TỔNG GIÁM ĐỐC  
 

 
                          
 
                        
                    NGUYỄN VĂN THANH 

 

 

 

 
 

 

 


